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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
	TT
	Tên sản phẩm, vật liệu được thử
	Tên phép thử cụ thể
	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
	Phương pháp thử

	1. 
	Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên
	Xác định hàm lượng các ion F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, ClO3-, PO43- (b)
Phương pháp sắc ký ion đầu dò độ dẫn
	F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, ClO3-: 0,6 mg/L
PO43-: 30 mg/L
	SOP/AA/7.2/174 (2026)

	2. 
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	Xác định hàm lượng Paracetamol, Triamcinolone, Prednisone, Methylprednisolone, Betamethasone, Dexamethasone, Piroxicam, Meloxicam, Ketoprofen, Dexamethasone acetate, Aceclofenac, Diclofenac, Ibuprofen, Acid mefenamic (a)
Phương pháp HPLC/UV-VIS
	25 mg/kg mỗi chất
	SOP/AA/7.2/148
(2025)

	3. 
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	Xác định hàm lượng vitamin B5, B9, B12 (a)
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò UV/VIS
	B5: 25 mg/kg
B9, B12: 2,5 mg/kg
	SOP/AA/7.2/56 (2026)


Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh
	TT
	Tên sản phẩm, vật liệu được thử
	Tên phép thử cụ thể
	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
	Phương pháp thử

	1. 
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ chứa các probiotic
	Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (b)
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	10 CFU/g
1 CFU/ml
	Dược điển Châu Âu bản bổ sung 9.7, phụ lục 2.6.36

	2. 
	
	Định lượng vi khuẩn không sinh lactic (b)
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 
	10 CFU/g
1 CFU/ml
	

	3. 
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có bổ sung probiotic, sản phẩm sữa 
	Định lượng Bifidobacterium spp. (b)
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	10 CFU/g
1 CFU/ml
	ISO 29981:2024

	4. 
	
	Định lượng Lactobacillus acidophillus giả định (b)
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37 oC
	10 CFU/g
1 CFU/ml
	TCVN 7849:2008
ISO 20128:2006


Chú thích: 
· SOP/AA/7.2/…: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng
· (a) Phương pháp thử có cập nhật
· (b) Phương pháp thử cho phép thử đăng ký mới
